
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Số: 19122025-6/TN-TBQC

Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo thiết bị y tế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

VĂN BẢN CÔNG KHAI

Kính gửi: Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế

Mã số thuế: 0311610897
1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Địa chỉ: Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906928369 Fax:
Emai : pd3@tinnha.vn Website:
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: NGUYỄN HUY THOA
Số căn cước/Hộ chiếu: 052187000328ngày cấp: 29/12/2017 nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát
ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
Điện thoại cố định: 028 3515 1012 Điện thoại di động: 0906928369
3. Thông tin về thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:

- Số lưu hành: 230001893/PCBA-HCM

- Tên thiết bị y tế: Dụng cụ, vật liệu tiêu hao dùng trong nha khoa
- Chủng loại: Theo phụ lục

- Hãng sản xuất: Theo phụ lục
- Mã sản phẩm (nếu có): Theo phụ lục

- Nước sản xuất: Theo phụ lục

Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với thiết bị y tế như sau:
Nội dung dự kiến quảng cáo:
Thành phần, tính năng, công dụng.
Hình thức dự kiến quảng cáo:
Không phải báo nói báo hình, Hội thảo
Hội thảo, bài đăng trên mạng xã hội facebook, zalo, website, email, tờ rơi, banner, catalogue,
standee...
Cơ sở cam kết:
1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo,
không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật.

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA, Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Tính năng, tác dụng: Dùng để khám, cách ly và lấy dấu bệnh nhân trong nha khoa

- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có):



2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ
sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành
đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

MÃ SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1 Cọ nha khoa Micro Applicator MA02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2 Cọ nha khoa Micro Applicator MA03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3 Cọ nha khoa Micro Applicator MA06
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4 Cọ nha khoa Micro Applicator MA07
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5 Cọ nha khoa Micro Applicator MA08
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA02R
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA02F
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA02SF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA03R
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA03F
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA03SF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12
Bàn chải kẽ nha 

khoa
Gingival Brushes BA01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13
Bàn chải kẽ nha 

khoa

Gingival 

Brushes(Applicator Tip)
AT01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14
Bàn chải kẽ nha 

khoa

Gingival 

Brushes(Applicator Tip)
AT01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15
Bàn chải kẽ nha 

khoa

Gingival Brushes(Brush 

Holder)
BH01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl MB01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl MB02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl MB03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl MB04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

20
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Disposable 

Dappen Dish)
DD01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

MÃ SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

21
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Disposable 

Dappen Dish)
DD02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

22
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Prophy Paste 

Ring)
DD030A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Prophy Paste 

Ring)
DD030B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Silicone 

Small Bowl)
SB01XL

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Silicone 

Small Bowl)
SB01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

26
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Silicone 

Small Bowl)
SB01M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Silicone 

Small Bowl)
SB01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

28
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Silicone 

Small Bowl)
SB01SS

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

29
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl (Mixing Well) MW01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

30
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl (Mixing Well) MW02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

31
Chén trộn trong 

nha khoa

Mixing Bowl (Glass 

Dappen Dish)
GD01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

32
Chén trộn trong 

nha khoa
Mixing Bowl (Hy-Drop) MW03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

33 Thìa trộn nha khoa Spatula SP01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

34 Thìa trộn nha khoa Spatula SP02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

35 Thìa trộn nha khoa Spatula SP03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

36 Thìa trộn nha khoa Spatula (Mixing Rod) MR01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

37
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

38
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0101

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

39
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0102

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

40
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0103

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

41
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0104

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

42
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0105

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



STT
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TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

43
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0106

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

44
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0107

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

45
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0108

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

46
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0109

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

47
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0110

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

48
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

49
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0201

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

50
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0202

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

51
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0203

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

52
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0204

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

53
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0205

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

54
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0206

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0207

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

56
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0208

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

57
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0209

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

58
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0210

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

59
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

60
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

61
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

62
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

63
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

64
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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65
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

66
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray BT05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT08

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

68
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0801

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

69
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0802

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

70
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0803

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

71
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0804

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

72
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0805

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

73
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray IT0806

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

74
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray(Holder) IT06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

75
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Tray 

Base)
TB01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

76
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Tray 

Base)
TB01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

77
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Tray 

Base)
TB01M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

78
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Tray 

Base)
TB01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

79
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Base 

Plate Wax)
BP01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

80
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Base 

Plate Wax)
BP02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

81
Khay lấy dấu nha 

khoa

Impression Tray(Base 

Plate Wax)
BP03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

82
Khay lấy dấu nha 

khoa
Impression Tray(Wax Rim) BP04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

83
Xẻng trộn sáp lấy 

dấu nha khoa

Rim Former For Dental 

Use
BP0501

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

84
Xẻng trộn sáp lấy 

dấu nha khoa

Rim Former For Dental 

Use
BP0502

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

85 Chêm nha khoa
Dental Wedge(Silicone 

Clearance Wedge)
SC0301

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

86 Chêm nha khoa
Dental Wedge(Silicone 

Clearance Wedge)
RD09

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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87 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC0103

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

88 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC0501L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

89 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC0502M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

90 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC0503S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

91 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1201L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

92 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1202M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

93 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1203S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

94 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1301L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

95 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1302M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

96 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Ordinary 

Matrix Bands)
SC1303S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

97 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC0504L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

98 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC0505M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

99 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC0506S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

100 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1204L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

101 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1205M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

102 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1206S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

103 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1304L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

104 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1305M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Subgingival 

Matrix Bands)
SC1306S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

106 Đai trám nha khoa Matrix Bands SC14L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

107 Đai trám nha khoa Matrix Bands SC14M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

108 Đai trám nha khoa Matrix Bands SC14S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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109 Đai trám nha khoa Matrix Bands QI18
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

110 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Resin Matrix 

Bands)
SC0601L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

111 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Resin Matrix 

Bands)
SC0602S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

112 Đai trám nha khoa
Matrix Bands (Resin Matrix 

Bands)
SC09

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

113
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0201

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

114
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0202

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

115
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0203

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

116
Dụng cụ hỗ trợ lấy 

dấu nha khoa

Dental Material Bullet 

Dispenser (Silicone 

Dispenser Gun)

SDG01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

117
Dụng cụ hỗ trợ lấy 

dấu nha khoa

Dental Material Bullet 

Dispenser (Silicone 

Dispenser Gun)

SDG02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

118
Dụng cụ hỗ trợ lấy 

dấu nha khoa

Dental Material Bullet 

Dispenser(Compule 

Dispenser Gun Bullets)

CG02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

119
Ống tiêm vật liệu 

lấy dấu răng

Dental Impression Material 

Syringe
CS01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

120
Ống tiêm vật liệu 

lấy dấu răng

Dental Impression Material 

Syringe
CS02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

121 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

122 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

123 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

124 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB04
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

125 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB05
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

126 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB06
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

127 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB07
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

128 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB08
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

129 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB11
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

130 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB12
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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131 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB15
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

132 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB17
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

133 Hộp đựng hàm giả Denture Box DB20
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

134 Hộp đựng hàm giả
Denture Box(Membrane 

Box)
DB14

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

135 Hộp đựng hàm giả
Denture Box(Milk Teeth 

Box)
DB16

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

136
Hộp đựng gòn 

cuộn nha khoa
Cotton Roll Dispenser CD01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

137
Hộp đựng gòn 

cuộn nha khoa
Cotton Roll Dispenser CD02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

138
Hộp đựng gòn 

cuộn nha khoa
Cotton Roll Dispenser CD03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

139
Hộp đựng gòn 

cuộn nha khoa
Cotton Roll Dispenser CD05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

140
Hộp đựng gòn 

cuộn nha khoa

Cotton Roll 

Dispenser(Cotton Roll Clip)
CDM

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

141
Hộp đựng mũi 

khoan
Bur Holder Box BB01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

142
Hộp đựng mũi 

khoan
Bur Holder Box BB02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

143
Hộp đựng mũi 

khoan
Bur Holder Box BB03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

144
Hộp đựng mũi 

khoan
Bur Holder Box BB09

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

145
Hộp đựng mũi 

khoan
Bur Holder Box BC01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

146
Hộp đựng mũi 

khoan

Bur Holder Box (Grinding 

Carriage)
BF06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

147
Hộp đựng mũi 

khoan

Bur Holder Box (Bur Holder 

Frame)
BF01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

148
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays DPT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

149
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays DPT02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

150
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays DPT03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

151
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays DPT04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

152
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays APT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

MÃ SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
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153
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

154
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 16

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

155
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 16a

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

156
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 17

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

157
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 18

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

158
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 19

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

159
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa
Medical Plastic Trays AK01 20

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

160
Khay nhựa dùng 

trong nha khoa

Medical Plastic Trays 

(Neaten Case)
NC01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

161
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Resin Syringe 

Holder)

TH02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

162
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Resin Syringe 

Holder)

TH02L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

163
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Resin Syringe 

Holder)

TH02S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

164
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Multi-function 

Holder)

TH04MF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

165
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Multi-function 

Holder)

TH04MFL
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

166
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Multi-function 

Holder)

TH04MFS
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

167
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Multi-function 

Holder)

TH04MF7
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

168
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Barrier Film 

Dispenser)

TH06B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

169
Dụng cụ bảo quản 

vật liệu nha khoa

Dental Acrylic Organizer 

Holder(Dental Bib Box)
TH07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

170 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield With Frame(Shield)
FF0102

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

171 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield With Frame(Shield)
FF0502

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

172 Kính bảo hộ

Safety Glasses Face 

Shield With frame 

(Protective Light Hand 

Shield)

YK03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

173 Kính bảo hộ

Safety Glasses Face 

Shield With Frame(Light 

Curing Glasses Clips)

SG09
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

174 Yếm nha khoa Dental Bib QI17A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

175 Yếm nha khoa Dental Bib QI17B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

176 Kẹp yếm nha khoa Dental Bib Clip QI15C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

177
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

178
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

179
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR02L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

180
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR02M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

181
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR02S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

182
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR03L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

183
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR03M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

184
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR03S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

185
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR04L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

186
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR04S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

187
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR05L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

188
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR05S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

189
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR09L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

190
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR09M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

191
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR09S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

192
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR10L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

193
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR10M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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194
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR10S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

195
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

196
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

197
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR11L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

198
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR11M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

199
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR11S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

200
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR12L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

201
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR12M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

202
Dụng cụ banh môi 

nha khoa
Dental Retractor CR12S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

203
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Dry Field 

System Tubing)
CR08L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

204
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Dry Field 

System Tubing)
CR08S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

205
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Dry Field 

System Tubing 

Component)

CR0802
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

206
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop)
MP01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

207
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop)
MP01M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

208
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop)
MP01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

209
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop & Tongue Guard)
MP02L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

210
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop & Tongue Guard)
MP02M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

211
Dụng cụ banh môi 

nha khoa

Dental Retractor(Mouth 

Prop & Tongue Guard)
MP02S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

212 Dụng cụ chỉnh nha
Orthodontic Material 

Device(Aligner Chewies)
MP03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

213 Dụng cụ chỉnh nha

Orthodontic Material 

Device(Retainer 

Retrievers)

MP04
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

214 Dụng cụ chỉnh nha

Orthodontic Material 

Device(Invisible Braces 

Box)

DB21
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

215

Bộ dụng cụ hướng 

dẫn cấy ghép nha 

khoa

Dental Implant Guide 

System Kit
IG01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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216

Bộ dụng cụ hướng 

dẫn cấy ghép nha 

khoa

Dental Implant Guide 

System Kit
IG05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

217 Màng phim bảo vệ Universal Barrier Film UF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

218
Giá đỡ phim nha 

khoa
X-Ray Film Holder XH01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

219
Mặt gương nha 

khoa
Disposable Mouth Mirror MM04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

220
Màng chắn miệng 

nha khoa
Dental Dam RD02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

221
Màng chắn miệng 

nha khoa
Dental Dam RD03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

222
Kềm bấm lỗ đê 

cao su
Punch RD04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

223 Kẹp đặt đê cao su Forceps RD05
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

224 Đặt đê cao su Clamp RD06
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

225 Đặt đê cao su Clamp RD11
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

226
Nong hàm nha 

khoa
Frame RD07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

227
Nong hàm nha 

khoa
Frame RD08

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

228 Chỉ nha khoa Wedge Floss RD10
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

229
Dụng cụ loại bỏ 

cao răng nha khoa
Prophy Strip PS01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

230

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Composite Polisher PS03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

231

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Composite Polisher PS04
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

232

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Composite Polisher PS05
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

233
Khay xốp nha 

khoa

Disposable Fluoride Foam 

Tray
DT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

234
Khay xốp nha 

khoa

Disposable Fluoride Foam 

Tray
DT01L

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

235
Khay xốp nha 

khoa

Disposable Fluoride Foam 

Tray
DT01M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

236
Khay xốp nha 

khoa

Disposable Fluoride Foam 

Tray
DT01S

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

237
Khay tẩy trắng 

răng
Teeth Whitening Tray TT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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238
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

239
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

240
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0601

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

241
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0602

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

242
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0603

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

243
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0604

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

244
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0605

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

245
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0606

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

246
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0607

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

247
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

248
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0701

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

249
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0702

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

250
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0703

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

251
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0704

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

252
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0705

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

253
Khay lấy dấu nha 

khoa
Implant Tray IG0706

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

254
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge (Root 

Canal Frame)
BF02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

255
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge 

(Microdont)
BF04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

256
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge (Root 

Canal Measuring Ruler)
BF05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

257
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge (Root 

Canal Measuring Table)
BF03A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

258
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge (Root 

Canal Measuring Table)
BF03B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

259
Thước đo nha 

khoa

Measuring Gauge (Gutta-

Percha Measuring Ruler)
BF0517

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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260 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ET01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

261 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors SE01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

262 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors SE02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

263 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

264 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

265 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

266 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST04
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

267 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST06A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

268 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST06B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

269 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST07
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

270 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST07B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

271 Ống hút nước bọt Disposable Saliva Ejectors ST07C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

272
Bộ dụng cụ khám 

răng

Disposable Dental 

Examination Kit
DK01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

273
Bộ dụng cụ khám 

răng

Disposable Dental 

Examination Kit
DK01A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

274
Bộ dụng cụ khám 

răng

Disposable Dental 

Examination Kit
DK03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

275
Bộ dụng cụ khám 

răng

Disposable Dental 

Examination Kit
DK04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

276 Đèn cồn nha khoa Alcohol Lamp AL01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

277
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0204

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

278
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0205

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

279
Vòng kẹp dùng 

trong nha khoa

Clamping Ring for Dental 

Use
SC0206

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

280
Mặt gương nha 

khoa
Disposable Mouth Mirror MM01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

281 Ống hút nước bọt
Disposable Dental Air 

Water Syringe Tips
AWT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT
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HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
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282 Ống hút nước bọt
Disposable Dental Air 

Water Syringe Tips
AWT02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

283 Ống hút nước bọt
Disposable Dental Air 

Water Syringe Tips
AWT03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

284 Ống hút nước bọt
Disposable Dental Air 

Water Syringe Tips
AWT05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

285 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield with Frame
DE01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

286 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield with Frame
FF01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

287 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield with Frame
FF04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

288 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield with Frame
FF05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

289 Kính bảo hộ
Safety Glasses Face 

Shield with Frame
FF06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

290 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

291 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

292 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

293 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

294 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

295 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

296 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

297 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP08

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

298 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP09

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

299 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP10

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

300 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP03A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

301 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP03B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

302 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
HP03C

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

303 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

304 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT02

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

305 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT03

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

306 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT04

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

307 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT05

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

308 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
IOT06

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

309 Đầu trộn cao su
Silicone Rubber Mixing 

Tips
QI07

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

310

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB01A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

311

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB01B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

312

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB01C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

313

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB02A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

314

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB02B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

315

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB02C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

316

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB03A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

317

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB03B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

318

Dụng cụ đánh 

bóng trong nha 

khoa

Prophy Brush PB03C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

319
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC01A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

320
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC01B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

321
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC02A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

322
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC02B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

323
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC03A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

324
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC03B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

325
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC04A

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

326
Đài cao su nha 

khoa
Prophy Cup PC04B

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

327 Kính bảo hộ Safety Glasses Face SG01
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

328 Kính bảo hộ Safety Glasses Face SG02
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

329 Kính bảo hộ Safety Glasses Face SG03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

330 Kính bảo hộ Safety Glasses Face SG04
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

331 Kính bảo hộ Safety Glasses Face SG06
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

332
Miếng chắn nha 

khoa
Shield With Frame SG08

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

333 Đặt đê cao su Clamp 201
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

334 Đặt đê cao su Clamp 202
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

335 Đặt đê cao su Clamp 203
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

336 Đặt đê cao su Clamp 204
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

337 Đặt đê cao su Clamp 207
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

338 Đặt đê cao su Clamp 2
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

339 Đặt đê cao su Clamp 2A
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

340 Đặt đê cao su Clamp 210
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

341 Đặt đê cao su Clamp 211
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

342 Đặt đê cao su Clamp 44
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

343 Đặt đê cao su Clamp Z1
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

344 Đặt đê cao su Clamp Z2
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

345 Kẹp đặt đê cao su Forceps SC0701
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

346 Kẹp đặt đê cao su Forceps SC0702
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

347
Sò đánh bóng nha 

khoa
Prophy Paste PC05M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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348
Sò đánh bóng nha 

khoa
Prophy Paste PC05F

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

349 Cọ nha khoa Adhesive Tip Applicator SC08
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

350 Cọ nha khoa Adhesive Tip Applicator SC08B
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

351 Cọ nha khoa Adhesive Tip Applicator SC08C
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

352
Dụng cụ hỗ trợ lấy 

dấu nha khoa

Dental Material Bullet 

Dispenser
CG01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

353 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

354 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC1001

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

355 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC1002

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

356 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC0104

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

357 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC1101

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

358 Bộ que dính
Dental Sectional Contoured 

Matrices Kits
SC1102

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

359
Màng chắn miệng 

nha khoa
Dental Dam Kit RD01

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

360
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0201T

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

361
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0201M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

362
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0201F

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

363
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0201SF

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

364
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0202T

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

365
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0202M

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

366
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0202F

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

367
Đĩa đánh bóng 

nha khoa
Polishing Discs PS0202SF

Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

368 Cọ nha khoa Micro Applicator MA01R
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

369 Cọ nha khoa Micro Applicator MA01F
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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370 Cọ nha khoa Micro Applicator MA01SF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

371 Cọ nha khoa Micro Applicator MA01K
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

372 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA01R
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

373 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA01F
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

374 Cọ nha khoa Micro Applicator DYMA01SF
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

375 Chêm nha khoa Dental Wedge PW01L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

376 Chêm nha khoa Dental Wedge PW01M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

377 Chêm nha khoa Dental Wedge PW01S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

378 Chêm nha khoa Dental Wedge PW01SS
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

379 Chêm nha khoa Dental Wedge PW02L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

380 Chêm nha khoa Dental Wedge PW02M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

381 Chêm nha khoa Dental Wedge PW02S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

382 Chêm nha khoa Dental Wedge PW02SS
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

383 Chêm nha khoa Dental Wedge PW03
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

384 Chêm nha khoa Dental Wedge PW04L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

385 Chêm nha khoa Dental Wedge PW04M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

386 Chêm nha khoa Dental Wedge PW04S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

387 Chêm nha khoa Dental Wedge PW05L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

388 Chêm nha khoa Dental Wedge PW05M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

389 Chêm nha khoa Dental Wedge PW05S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

390 Chêm nha khoa Dental Wedge PW06L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

391 Chêm nha khoa Dental Wedge PW06S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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392 Chêm nha khoa Dental Wedge SC0301
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

393 Chêm nha khoa Dental Wedge PW07L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

394 Chêm nha khoa Dental Wedge PW07M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

395 Chêm nha khoa Dental Wedge PW07S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

396 Chêm nha khoa Dental Wedge WG01L
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

397 Chêm nha khoa Dental Wedge WG01M
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

398 Chêm nha khoa Dental Wedge WG01S
Huanghua Promisee Dental 

Co., Ltd./China

Huanghua Promisee Dental Co., 

Ltd./China

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tín Nha

Số 33 đường số 55, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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